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1 16211QT0976 Trần Ngọc Cẩm Tú X X 0985748941 CD16QT2 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
2 16211QT1001 Võ Thanh Huyền X X 0932722702 CD16QT2 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
3 15211QT0870 Hồ Thị Trúc Linh X 0981270996 CD15QT2 TT 6 tuần (từ 27/5/19 - 6/7/19)
4 16211QT1443 Nguyễn Thị Lan Anh X X 0949093103 CD16QT3 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
5 16211QT2093 Huỳnh Thị Mỹ Như X X 0338028483 CD16QT5 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
6 16211QT2295 Vũ Hoàng Nhi X X 0332075999 CD16QT5 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
7 16211QT2488 Võ Văn Thành X X 0367267678 CD16QT5 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
8 16211QT3123 Nguyễn Dương Ngọc Phượng X X 0778675726 CD16QT5 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
9 16211QT2716 Nguyễn Thị Ly X X 03676770451 CD16QT6 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)

10 16211QT2827 Huỳnh Thị Ngọc Mai X X 0918121981 CD16QT6 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
11 15211QT0519 Trần Thanh Thảo X 0773604374 CD15QT2 TT 6 tuần (từ 27/5/19 - 6/7/19)
12 15211QT0471 Nguyễn Trịnh Thị KIm Ngọc X 0394139090 CD15QT2 TT 6 tuần (từ 27/5/19 - 6/7/19)
13 15211QT1031 Trần Văn Hưởng X 0843551433 CD15QT2 TT 6 tuần (từ 27/5/19 - 6/7/19)
14 16211QT1337 Khổng Thị Gia Hân X X 0908508843 CD16QT3 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
15 16211QT3155 Trương Văn Đông X X 0932799002 CD16QT3 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
16 16211QT1601 Đặng Thị Hải Châu X X 0967786477 CD16QT4 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
17 16211QT1656 Trần Thị Ngọc Hòa X 0332124491 CD16QT4 TT 6 tuần (từ 27/5/19 - 6/7/19)
18 16211QT1695 Lý Thị Kim My X 0981466089 CD16QT4 TT 6 tuần (từ 27/5/19 - 6/7/19)
19 16211QT1951 Đỗ Thị Mỹ Trinh X 0397398390 CD16QT4 TT 6 tuần (từ 27/5/19 - 6/7/19)
20 16211QT2187 Phan Thị Nữ X 0383315990 CD16QT5 TT 6 tuần (từ 27/5/19 - 6/7/19)
21 16211QT2219 Nguyễn Thị Như Ý X 0869001923 CD16QT5 TT 6 tuần (từ 27/5/19 - 6/7/19)
22 16211QT3095 Võ Chí Linh X X 0833443409 CD16QT6 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
23 16211QT0341 Đoàn Thị Thanh Hoa X X 0336165454 CD16QT1 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
24 16211QT0387 Cao Trung Nghĩa X X 0372280405 CD16QT2 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
25 16211QT0470 Bùi Thị Kim Phương X X 0707718416 CD16QT2 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
26 16211QT0872 Nguyễn Ngọc Huyền X X 0949394150 CD16QT2 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
27 16211QT0934 Nguyễn Diễm Quỳnh My X X 0333654522 CD16QT2 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
28 16211QT0972 Nguyễn Thị Ngọc Bích X X 0763782093 CD16QT2 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
29 16211QT1060 Nguyễn Ngọc Hiếu X X 0929350810 CD16QT3 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
30 16211QT1292 Phan Đình Văn X 0968163152 CD16QT3 TT 6 tuần (từ 27/5/19 - 6/7/19)
31 16211QT1302 Tăng Nguyễn Kim Chi X X 0908873843 CD16QT3 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
32 16211QT1392 Phạm Thị Thanh Trúc X X 0372520098 CD16QT3 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
33 16211QT1404 Võ Thị Thúy Hồng X X 0357921155 CD16QT3 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
34 16211QT1583 Võ Thị Thúy Hằng X X 0342433535 CD16QT4 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
35 16211QT2514 Lê Thanh Duy X X 0962453648 CD16QT5 TT 10 tuần (từ 29/4/19 - 6/7/19)
36 16211QT2652 Nguyễn Đức Giàu X 0384141345 CD16QT6 TT 6 tuần (từ 27/5/19 - 6/7/19)
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